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1 Trường Cao đẳng Sơn La 44 242 21 282 263 50       290     30       357     325     6         

Ban Giám hiệu 4 4 0 4 Ban Giám hiệu 5 0 0 5 1

Phòng Tổ chức - cán bộ 3 10 1 11 0

Phòng Tổ chức cán bộ  - 

Công tác học sinh, sinh viên
3 18 4 22

Phòng Hành chính - Quản trị và Tài 

chính 
5 15 17 32 0

Phòng Đào tạo 2 10 0 10
Phòng Đào tạo và Công tác Học sinh, 

sinh viên
4 21 6 27 0

Phòng Kế hoạch - Tài chính 1 4 4 8
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng
3 13 1 14 0

Phòng Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng
3 12 1 13

Khoa Giáo dục mầm non và Tiếng 

việt
3 13 0 13 1

Phòng Hành chính - Quản trị 4 11 7 18 Khoa Luật - Nội vụ 3 17 0 17 0

Khoa Cơ bản 3 24 0 24 Khoa Kinh tế 5 44 2 46 0

Khoa Giáo dục mầm non và 

Giaó dục phổ thông
3 30 0 30

Khoa Văn hóa -  Nghệ thuật và Du 

lịch
3 26 0 26 1

Khoa Luật - Nội vụ 3 17 0 17 Khoa Cơ bản 2 28 0 28 1

Khoa Nông lâm 3 29 2 31 Khoa Cơ khí 3 18 0 18 1

Khoa Kỹ thuật - Kinh tế 3 27 0 27
Khoa Điện - Điện tử -Công nghệ 

thông tin
3 33       0 33 0

Khoa Bồi dưỡng 4 20 0 20 Trung tâm Đào tạo lái xe 2 7 0 7 0

Khoa Văn hóa -  Nghệ thuật 

và Du lịch 
4 27 0 27

Trung tâm Thông tin-Tuyển sinh- 

Hướng nghiệp
3 8 3 11 1

Trung tâm Thông tin - Thư 

viện
2 3 3 6 Trung tâm Giáo dục - Nghề ngiệp 3 37 0 37 0

Trung tâm Tuyển sinh - 

Hướng nghiệp
2 6 0 6

2
Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật công nghệ Sơn La
            12             41               9      75             62 

Ban Giám hiệu               2 3               2 

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

TT Tên đơn vị

Thực trạng Phương án sau sắp xếp

 Sáp 

nhậpTrường 

Cao đẳng Kỹ 

thuật công 

nghệ Sơn La 

vào Trường 

Cao đẳng Sơn 

La  



Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị               2 1 4 9 7             

Phòng Đào tạo               2 7 1 11 10           

Phòng Tài chính - Kế hoạch               1 0 4 7 5             

Khoa Công nghệ thông tin - 

Khoa học cơ bản và Dân tộc  

nội trú

              1 9 10 10           

Khoa Điện - Điện tử               1 9 13 10           

Khoa Cơ khí hàn - Xây dựng               1 5 7 6             

Khoa Cơ khí động lực và 

Vận hành ô tô - Máy thi 

công

              2 10 15 12           

3 Trường Cao đẳng Y tế             13 38 15 72             66         13 38 15 72         66 0            - 

Ban Giám hiệu               2 3               2 Ban Giám hiệu           2 3           2 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính               2 1 9 12 12           Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính           2 1 9 12 12       

Phòng Công tác học sinh, 

sinh viên - Hợp tác quốc tế
              2 3 2 7 7             

Phòng Công tác học sinh, sinh viên - 

Hợp tác quốc tế
          2 3 2 7 7         

Phòng Quản lý đào tạo - Đảm bảo chất lượng               2 3 2 7 7             Phòng Quản lý đào tạo - Đảm bảo chất lượng           2 3 2 7 7         

Khoa Y               2 16 0 22 18           Khoa Y           2 16 0 22 18       

Bộ môn Dược               1 10 2 14 13           Bộ môn Dược           1 10 2 14 13       

Bộ môn các môn cơ bản               2 5 7 7             Bộ môn các môn cơ bản           2 5 7 7         

 Giữ nguyên 
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